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ĐỀ 1

Bài 1: Thực hiện phép tính:
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Bài 2 : Tìm x
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Bài 3 :Một cửa hàng nhập về 
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 cái áo với giá gốc 
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 đồng/cái. Cửa hàng đã bán 
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 cái áo với giá mỗi cái lãi 
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 so với giá gốc; 
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 cái còn lại bán lỗ 
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 so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 
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 cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 4 : Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?
Bài 5: Một hình lập phương với  độ dài cạnh là 40cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó.  

Bài 6:

Cho hình vẽ sau, biết 
[image: image16.wmf]·

0

'45

tMx

=

,
[image: image17.wmf]·

0

135

MNy

=

. 
Chứng minh xx’ // yy’ ?Tính số đo 
[image: image18.wmf]·

xMt

,,


[image: image1.wmf]137

624

+-


ĐỀ 2

Dạng 1: Thực hiện phép tính:
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Bài 2 : Tìm x
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Bài 3: Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách 
hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm.

Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800 000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó?

b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu?

Bài 4: Một hình lập phương có   độ dài cạnh là 50cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương đó. 

Bài 6: Cho hình vẽ sau . Chứng minh m//n .Tính số đo các góc Q còn lại. 
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ĐỀ 3

Bài 1: Thực hiện phép tính:
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Bài 2 : Tìm x
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 Bài 3: Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc ti vi 42 inch tại một siêu thị điện máy là 8 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc tivi 42 inch chỉ còn 6 840 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9?

Bài 4: Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Bài 5: Cho hình vẽ sau biết 
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Bài 6 : Cho hình hộp chữ nhật  biết chiếu rông 5cm, chiều dài 7cm, chiều cao 4 3cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật đó 

Bài 7 :

a) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10 cm và đáy là tam giác. Biết tam giác đó có độ dài các cạnh lần lượt là 4 cm, 5 cm, 6 cm. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng đã cho.

b) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20 cm và đáy là một hình thang cân. Biết hình thang cân đó có độ dài cạnh bên là 13 cm, độ dài hai đáy lần lượt là 8 cm, 18 cm và chiều cao là 12 cm. Tính diện tích toàn phần (tức là tổng diện tích các mặt) của hình lăng trụ đứng đã cho.
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